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LỜI NÓI ĐẦU 

 
 
Khoảng hơn mười năm trở lại đây, phần cứng máy tính và các thiết bị 

liên quan đã có sự tiến bộ vượt bậc về tốc độ tính toán, dung lượng chứa, 
khả năng xử lý v.v.. và giá cả đã giảm đến mức máy tính và các thiết bị liên 
quan đến xử lý ảnh đã không còn là thiết bị chuyên dụng nữa. Khái niệm 
ảnh số đã trở nên thông dụng với hầu hết mọi người trong xã hội và việc 
thu nhận ảnh số bằng các thiết bị cá nhân hay chuyên dụng cùng với việc 
đưa vào máy tính xử lý đã trở nên đơn giản. 

Trong hoàn cảnh đó, xử lý ảnh là một lĩnh vực đang được quan tâm và 
đã trở thành môn học chuyên ngành của sinh viên ngành công nghệ thông 
tin trong nhiều trường đại học trên cả nước. Tuy nhiên, tài liệu giáo trình 
còn là một điều khó khăn. Hiện tại chỉ có một số ít tài liệu bằng tiếng Anh 
hoặc tiếng Pháp, tài liệu bằng tiếng Việt thì rất hiếm. Với mong muốn đóng 
góp vào sự nghiệp đào tạo và nghiên cứu trong lĩnh vực này, chúng tôi biên 
soạn cuốn giáo trình Xử lý ảnh dựa trên đề cương môn học đã được duyệt. 
Cuốn sách tập trung vào các vấn đề cơ bản của xử lý ảnh nhằm cung cấp 
một nền tảng kiến thức đầy đủ và chọn lọc nhằm giúp người đọc có thể tự 
tìm hiểu và xây dựng các chương trình ứng dụng liên quan đến xử lý ảnh. 

Giáo trình được chia làm 5 chương và phần phụ lục: Chương 1, trình 
bày Tổng quan về xử lý ảnh, các khai niệm cơ bản, sơ đồ tổng quát của một 
hệ thống xử lý ảnh và các vấn đề cơ bản trong xử lý ảnh. Chương 2, trình 
bày các kỹ thuật nâng cao chất lượng ảnh dựa vào các thao tác với điểm 
ảnh, nâng cao chất lượng ảnh thông qua việc xử lý các điểm ảnh trong lân 
cận điểm ảnh đang xét. Chương này cũng trình bày các kỹ thuật nâng cao 
chất lượng ảnh nhờ vào các phép toán hình thái. Chương 3, trình bày các kỹ 
thuật cơ bản trong việc phát hiện biên của các đối tượng ảnh theo cả hai 
khuynh hướng: Phát hiện biên trực tiếp và phát hiện biên gián tiếp. Chương 
4 thể hiện cách kỹ thuật tìm xương theo khuynh hướng tính toán trục trung 
vị và hướng tiếp cận xấp xỉ nhờ các thuật toán làm mảnh song song và gián 
tiếp. Và cuối cùng là Chương 5 với các kỹ thuật hậu xử lý. 

Giáo trình được biên soạn dựa trên kinh nghiệm giảng dạy của tác giả 
trong nhiều năm tại các khóa đại học và cao học của ĐH Công nghệ - 
ĐHQG Hà Nội, ĐH Khoa học tự nhiên – ĐHQG Hà Nội, Khoa Công nghệ 
thông tin – ĐH Thái Nguyên v.v.. Cuốn sách có thể làm tài liệu tham khảo 
cho sinh viên các hệ kỹ sư, cử nhân và các bạn quan tâm đến vấn đề nhận 
dạng và xử lý ảnh. 
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Các tác giả bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới các bạn đồng nghiệp 
trong Phòng Nhận dạng và công nghệ tri thức, Viện Công nghệ thông tin, 
Bộ môn Hệ thống thông tin, Khoa Công nghệ thông tin, ĐH Thái Nguyên, 
Khoa Công nghệ thông tin, ĐH Công nghệ, ĐHQG Hà Nội, Khoa Toán – 
Cơ – Tin, ĐH Khoa học tự nhiên, ĐHQG Hà Nội đã động viên, góp ý và 
giúp đỡ để hoàn chỉnh nội dung cuốn sách này. Xin cám ơn Lãnh đạo Khoa 
Công nghệ thông tin, ĐH Thái Nguyên, Ban Giám đốc ĐH Thái Nguyên đã 
hỗ trợ và tạo điều kiện để cho ra đời giáo trình này. 

Mặc dù rất cố gắng nhưng tài liệu này chắc chắn không tránh khỏi 
những sai sót. Chúng tôi xin trân trọng tiếp thu tất cả những ý kiến đóng 
góp của bạn đọc cũng như các bạn đồng nghiệp để có chỉnh lý kịp thời. 

Thư góp ý xin gửi về: Phạm Việt Bình, 
 Khoa Công nghệ thông tin – ĐH Thái nguyên. 
 Xã Quyết Thắng, Tp. Thái Nguyên 
Điện thoại: 0280.846506 Email: pvbinh@ictu.edu.vn 
 
 Thái Nguyên, ngày 22 tháng 11 năm 2007 

 CÁC TÁC GIẢ 
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Chương 1:  

TỔNG QUAN VỀ XỬ LÝ ẢNH 
 

1.1. XỬ LÝ ẢNH, CÁC VẤN ĐỀ CƠ BẢN TRONG XỬ LÝ ẢNH  

1.1.1. Xử lý ảnh là gì?  
Con người thu nhận thông tin qua các giác quan, trong đó thị giác 

đóng vai trò quan trọng nhất. Những năm trở lại đây với sự phát triển của 
phần cứng máy tính, xử lý ảnh và đồ hoạ đó phát triển một cách mạnh mẽ 
và có nhiều ứng dụng trong cuộc sống. Xử lý ảnh và đồ hoạ đóng một vai 
trò quan trọng trong tương tác người máy. 

Quá trình xử lý ảnh được xem như là quá trình thao tác ảnh đầu vào 
nhằm cho ra kết quả mong muốn. Kết quả đầu ra của một quá trình xử lý 
ảnh có thể là một ảnh “tốt hơn” hoặc một kết luận. 

 

 

 

Hình 1.1. Quá trình xử lý ảnh 

Ảnh có thể xem là tập hợp các điểm ảnh và mỗi điểm ảnh được xem 
như là đặc trưng cường độ sáng hay một dấu hiệu nào đó tại một vị trí nào 
đó của đối tượng trong không gian và nó có thể xem như một hàm n biến 
P(c1, c2,..., cn). Do đó, ảnh trong xử lý ảnh có thể xem như ảnh n chiều. 

Sơ đồ tổng quát của một hệ thống xử lý ảnh: 
 

 

 

 

 

Hình 1.2. Các bước cơ bản trong một hệ thống xử lý ảnh 

1.1.2. Các vấn đề cơ bản trong xử lý ảnh  
1.1.2.1 Một số khái niệm cơ bản  
* Ảnh và điểm ảnh:  

Lưu trữ 

Thu nhận ảnh 
(Scanner, 

Camera,Sensor) 
Tiền  xử lý Trích chọn

đặc điểm 

 

Hệ quyết định 

Đối sánh rút 
ra kết luận 

Hậu  
xử lý 

XỬ LÝ ẢNH Ảnh 

Ảnh 
“Tốt hơn” 

Kết luận 
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Điểm ảnh được xem như là dấu hiệu hay cường độ sáng tại 1 toạ độ 
trong không gian của đối tượng và ảnh được xem như là 1 tập hợp các  
điểm ảnh.  
* Mức xám, màu  

Là số các giá trị có thể có của các điểm ảnh của ảnh  
1.1.2.2 Nắn chỉnh biến dạng  

Ảnh thu nhận thường bị biến dạng do các thiết bị quang học và điện 
tử.  

 

 

 

 
 Ảnh thu nhận  Ảnh mong muốn 

Hình 1.3. Ảnh thu nhận và ảnh mong muốn  

Để khắc phục người ta sử dụng các phép chiếu, các phép chiếu thường 
được xây dựng trên tập các điểm điều khiển.  

Giả sử (Pi, Pi’) i = n,1  có n các tập điều khiển  

Tìm hàm f: Pi a f (Pi) sao cho  

min)( 2'

1
→−∑

=
ii

n

i
PPf  

Giả sử ảnh bị biến đổi chỉ bao gồm: Tịnh tiến, quay, tỷ lệ, biến dạng 
bậc nhất tuyến tính. Khi đó hàm f có dạng:  

f (x, y) = (a1x + b1y + c1, a2x + b2y + c2) 

Ta có:  

( ) ( )[ ]∑∑
==

−+++−++=−=
n

i
iiiiii

n

i
ycybxaxcybxaPiPif

1

2'
222

2'
111

2'

1
))((φ

Để cho φ → min  

  
Pi 

P’i

×f(Pi)
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⎪
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∂
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∂
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∂
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i

n

i

n

i
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n

i

n

i

n

i
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n

i
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i

n

i

n

i
ii

n

i
iiii

xncybxa

xyycybyxa

xxxcyxbxa

c

b

a

1 1 1

'
111

1 1 1

'

1
1

2
11

1 1 1

'

1
11

2
1

1

1

1

0

0

0

φ

φ

φ

 

Giải hệ phương trình tuyến tính tìm được a1, b1, c1  
Tương tự tìm được a2, b2, c2  

⇒ Xác định được hàm f 
1.1.2.3 Khử nhiễu  

Có 2 loại nhiễu cơ bản trong quá trình thu nhận ảnh  

• Nhiều hệ thống: là nhiễu có quy luật có thể khử bằng các phép  
biến đổi 

• Nhiễu ngẫu nhiên: vết bẩn không rõ nguyên nhân → khắc phục 
bằng các phép lọc  

1.1.2.4 Chỉnh mức xám:  
Nhằm khắc phục tính không đồng đều của hệ thống gây ra. Thông 

thường có 2 hướng tiếp cận: 

• Giảm số mức xám: Thực hiện bằng cách nhóm các mức xám gần 
nhau thành một bó. Trường hợp chỉ có 2 mức xám thì chính là 
chuyển về ảnh đen trắng. Ứng dụng: In ảnh màu ra máy in  
đen trắng. 

• Tăng số mức xám: Thực hiện nội suy ra các mức xám trung gian 
bằng kỹ thuật nội suy. Kỹ thuật này nhằm tăng cường độ mịn  
cho ảnh 

1.1.2.5 Trích chọn đặc điểm  
Các đặc điểm của đối tượng được trích chọn tuỳ theo mục đích nhận 

dạng trong quá trình xử lý ảnh. Có thể nêu ra một số đặc điểm của ảnh  
sau đây: 

Đặc điểm không gian: Phân bố mức xám, phân bố xác suất, biên độ, 
điểm uốn v.v.. 

Đặc điểm biến đổi: Các đặc điểm loại này được trích chọn bằng việc 
thực hiện lọc vùng (zonal filtering). Các bộ vùng được gọi là “mặt nạ đặc 
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điểm” (feature mask) thường là các khe hẹp với hình dạng khác nhau (chữ 
nhật, tam giác, cung tròn v.v..) 

Đặc điểm biên và đường biên: Đặc trưng cho đường biên của đối 
tượng và do vậy rất hữu ích trong việc trích trọn các thuộc tính bất biến 
được dùng khi nhận dạng đối tượng. Các đặc điểm này có thể được trích 
chọn nhờ toán tử gradient, toán tử la bàn, toán tử Laplace, toán tử “chéo 
không” (zero crossing) v.v.. 

Việc trích chọn hiệu quả các đặc điểm giúp cho việc nhận dạng các 
đối tượng ảnh chính xác, với tốc độ tính toán cao và dung lượng nhớ lưu 
trữ giảm xuống. 
1.1.2.6 Nhận dạng  

Nhận dạng tự động (automatic recognition), mô tả đối tượng, phân 
loại và phân nhóm các mẫu là những vấn đề quan trọng trong thị giác máy, 
được ứng dụng trong nhiều ngành khoa học khác nhau. Tuy nhiên, một câu 
hỏi đặt ra là: mẫu (pattern) là gì? Watanabe, một trong những người đi đầu 
trong lĩnh vực này đã định nghĩa: “Ngược lại với hỗn loạn (chaos), mẫu là 
một thực thể (entity), được xác định một cách ang áng (vaguely defined) và 
có thể gán cho nó một tên gọi nào đó”. Ví dụ mẫu có thể là ảnh của vân tay, 
ảnh của một vật nào đó được chụp, một chữ viết, khuôn mặt người hoặc 
một ký đồ tín hiệu tiếng nói. Khi biết một mẫu nào đó, để nhận dạng hoặc 
phân loại mẫu đó có thể:  

Hoặc phân loại có mẫu (supervised classification), chẳng hạn phân 
tích phân biệt (discriminant analyis), trong đó mẫu đầu vào được định danh 
như một thành phần của một lớp đã xác định. 

Hoặc phân loại không có mẫu (unsupervised classification hay 
clustering) trong đó các mẫu được gán vào các lớp khác nhau dựa trên một 
tiêu chuẩn đồng dạng nào đó. Các lớp này cho đến thời điểm phân loại vẫn 
chưa biết hay chưa được định danh.  

Hệ thống nhận dạng tự động bao gồm ba khâu tương ứng với ba giai 
đoạn chủ yếu sau đây:  

1o. Thu nhận dữ liệu và tiền xử lý. 
2o. Biểu diễn dữ liệu. 
3o. Nhận dạng, ra quyết định.  

Bốn cách tiếp cận khác nhau trong lý thuyết nhận dạng là:  
1o. Đối sánh mẫu dựa trên các đặc trưng được trích chọn.  
2o. Phân loại thống kê.  
3o. Đối sánh cấu trúc.  


